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Kính gửi:   

      - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

      - Trưởng ban chỉ đạo Thi hành án dân sự các huyện, thành phố. 

 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh trân trọng gửi tới Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân và Trưởng ban chỉ đạo Thi hành án dân sự các huyện, thành phố kết 

quả thi hành án dân sự 12 tháng năm 2023 của các Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện, thành phố như sau:  

Theo Quyết định số 250/QĐ-CTHADS ngày 21/12/2022 của Cục trưởng Cục 

Thi hành án dân sự tỉnh về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi 

thi hành án hành chính cho các Chấp hành viên, các Phòng chuyên môn thuộc Cục 

và Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố năm 2023: Thi hành xong về 

việc đạt trên 84%, về tiền đạt trên 48,5% trên số có điều kiện thi hành.  

Kết quả 12 tháng năm 2023 (từ ngày 01/10/2022 đến ngày 30/9/2023) của 

từng Chi cục Thi hành án dân sự đạt được cụ thể: 

1. Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang 

1.1. Kết quả thi hành án dân sự về việc 

Tổng số phải thi hành là 1.217 việc, xếp thứ 2/7, trong đó: số có điều kiện 

thi hành là 1.109 việc, chiếm 91% trong tổng số phải thi hành; số chưa có điều 

kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 94 việc; số hoãn thi hành án (THA) là 

14 việc; số việc chưa có điều kiện thi hành và hoãn THA chiếm 9% trong tổng số 

phải thi hành. Số thi hành xong là 965 việc, đạt tỉ lệ 87,02% (tăng 1% so với cùng 

kỳ năm 2022), xếp thứ 6/7. Vượt 3,02% so với chỉ tiêu được giao năm 2023. 

1.2. Kết quả thi hành án dân sự về tiền 

Tổng số phải thi hành là 71.450.592.000 đồng, xếp thứ 1/7, trong đó: Số 

có điều kiện thi hành là 45.089.154.000 đồng, chiếm 63% trong tổng số phải thi 

hành; số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 

23.718.091.000 đồng; số hoãn THA là 2.643.347.000 đồng; số tiền chưa có điều 

kiện thi hành và hoãn THA chiếm 37% trong tổng số phải thi hành. Số thi hành 

xong là 27.808.220.000 đồng, đạt tỉ lệ 61,67% (giảm 11% so với cùng kỳ năm 

2022), xếp thứ 2/7. Vượt 13,17% chỉ tiêu được giao năm 2023. 
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2. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Sơn 

2.1. Kết quả thi hành án dân sự về việc 

Tổng số phải thi hành là 884 việc, xếp thứ 3/7, trong đó: số có điều kiện 

thi hành là 785 việc, chiếm 88,8% trong tổng số phải thi hành; số chưa có điều 

kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 97 việc; số hoãn THA là 02 việc; số 

việc chưa có điều kiện thi hành và hoãn THA chiếm 11,2% trong tổng số phải 

thi hành. Số thi hành xong là 694 việc, đạt tỉ lệ 88,41% (tăng 0,64 % so với 

cùng kỳ năm 2022), xếp thứ 4/7. Vượt 4,41% chỉ tiêu được giao năm 2023. 

2.2. Kết quả thi hành án dân sự về tiền 

Tổng số phải thi hành là 25.779.314.000 đồng, xếp thứ 3/7, trong đó: số 

có điều kiện thi hành là 11.038.036.000 đồng, chiếm 42,82% trong tổng số phải 

thi hành; số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 

13.517.278.000 đồng; số hoãn THA là 1.224.000.000 đồng; số tiền chưa có điều 

kiện thi hành và hoãn THA chiếm 57,18% trong tổng số phải thi hành. Số thi 

hành xong là 6.315.732.000 đồng, đạt tỉ lệ 57,22% (tăng 3,68% so với cùng kỳ 

năm 2022), xếp thứ 4/7. Vượt 8,72% chỉ tiêu được giao năm 2023. 

3. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương 

3.1. Kết quả thi hành án dân sự về việc 

Tổng số phải thi hành là 1.260 việc, xếp thứ 1/7, trong đó: số có điều kiện 

thi hành là 1.133 việc, chiếm 89,9% trong tổng số phải thi hành; số chưa có điều 

kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 115 việc; số hoãn THA là 12 việc; số 

việc chưa có điều kiện thi hành và hoãn THA chiếm 10,1% trong tổng số phải 

thi hành. Số thi hành xong là 997 việc, đạt tỉ lệ 88% (tăng 2,6% so với cùng kỳ 

năm 2022), xếp thứ 5/7. Vượt 4% chỉ tiêu được giao năm 2023. 

3.2. Kết quả thi hành án dân sự về tiền 

Tổng số phải thi hành là 35.580.361.000 đồng, xếp thứ 2/7, trong đó: số 

có điều kiện thi hành là 21.051.570.000 đồng, chiếm 59,1% trong tổng số phải 

thi hành; số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 

12.087.020.000 đồng; số hoãn THA là 2.441.771.000 đồng; số tiền chưa có điều 

kiện thi hành và hoãn THA chiếm 40,9% trong tổng số phải thi hành. Số thi 

hành xong là 10.683.780.000 đồng, đạt tỉ lệ 50,8% (tăng 6,1% so với cùng kỳ 

năm 2022), xếp thứ 7/7. Vượt 2,3% chỉ tiêu được giao năm 2023. 

4. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên 

4.1. Kết quả thi hành án dân sự về việc 

Tổng số phải thi hành là 807 việc, xếp thứ 4/7, trong đó: số có điều kiện 

thi hành là 752 việc, chiếm 93,18% trong tổng số phải thi hành; số chưa có điều 

kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 51 việc; số hoãn THA là 04 việc; số 

việc chưa có điều kiện thi hành và hoãn THA, chiếm 6,82% trong tổng số phải 

thi hành. Số thi hành xong là 682 việc, đạt tỉ lệ 90,69% (tăng 0,47% so với cùng 

kỳ năm 2022), xếp thứ 2/7. Vượt 6,69% chỉ tiêu được giao năm 2023. 
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4.2. Kết quả thi hành án dân sự về tiền 

Tổng số phải thi hành là 16.843.030.000 đồng, xếp thứ 4/7, trong đó: số 

có điều kiện thi hành là 10.300.858.000 đồng, chiếm 61,16% trong tổng số phải 

thi hành; số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 

3.748.686.000 đồng; số hoãn THA là 2.793.486.000 đồng; số tiền chưa có điều 

kiện thi hành và hoãn THA chiếm 38,84% trong tổng số phải thi hành. Số thi 

hành xong là 6.171.413.000 đồng, đạt tỉ lệ 59,91% (giảm 8,53% so với cùng kỳ 

năm 2022), xếp thứ 3/7. Vượt 11,41% chỉ tiêu được giao năm 2023. 

5. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chiêm Hoá 

5.1. Kết quả thi hành án dân sự về việc 

Tổng số phải thi hành là 776 việc, xếp thứ 5/7, trong đó: số có điều kiện 

thi hành là 709 việc, chiếm 91,37% trong tổng số phải thi hành; số chưa có điều 

kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 51 việc; số hoãn THA là 16 việc; số 

việc chưa có điều kiện thi hành và hoãn THA chiếm 8,63% trong tổng số phải 

thi hành. Số thi hành xong là 634 việc, đạt tỉ lệ 89,42% (giảm 0,68% so với 

cùng kỳ năm 2022), xếp thứ 3/7. Vượt 5,42% chỉ tiêu được giao năm 2023. 

5.2. Kết quả thi hành án dân sự về tiền 

Tổng số phải thi hành là 13.899.116.000 đồng, xếp thứ 5/7, trong đó: số 

có điều kiện thi hành là 4.571.882.000 đồng, chiếm 32,89% trong tổng số phải 

thi hành; số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 

2.869.237.000 đồng; số hoãn THA là 6.457.997.000 đồng; số tiền chưa có điều 

kiện thi hành và hoãn THA chiếm 67,11% trong tổng số phải thi hành. Số thi 

hành xong là 2.500.019.000 đồng, đạt tỉ lệ 54,68% (giảm 10,66% so với cùng kỳ 

năm 2022), xếp thứ 5/7. Vượt 6,18% chỉ tiêu được giao năm 2023.  

6. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Na Hang 

6.1. Kết quả thi hành án dân sự về việc 

Tổng số phải thi hành là 256 việc, xếp thứ 6/7, trong đó: số có điều kiện 

thi hành là 219 việc, chiếm 85,5% trong tổng số phải thi hành; số chưa có điều 

kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 35 việc; số hoãn THA là 02 việc; số 

việc chưa có điều kiện thi hành và hoãn THA chiếm 14,5% trong tổng số phải 

thi hành. Số thi hành xong là 189 việc, đạt tỉ lệ 86,3% (giảm 2,1% so với cùng 

kỳ năm 2022), xếp thứ 7/7. Vượt 2,3% chỉ tiêu được giao năm 2023. 

6.2. Kết quả thi hành án dân sự về tiền 

Tổng số phải thi hành là 4.946.956.000 đồng, xếp thứ 6/7, trong đó: số có 

điều kiện thi hành là 2.044.940.000 đồng, chiếm 41,3% trong tổng số phải thi 

hành; số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 2.100.416.000  

đồng; số hoãn THA là 801.600.000 đồng; số tiền chưa có điều kiện thi hành và 

hoãn THA chiếm 58,7% trong tổng số phải thi hành. Số thi hành xong là 

1.064.697.000 đồng, đạt tỉ lệ 52,1% (giảm 20,8% so với cùng kỳ năm 2022), 

xếp thứ 6/7. Vượt 3,6% chỉ tiêu được giao năm 2023. 
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7. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lâm Bình 

7.1. Kết quả thi hành án dân sự về việc 

Tổng số phải thi hành là 178 việc, xếp thứ 7/7, trong đó: số có điều kiện 

thi hành là 167 việc, chiếm 93,82% trong tổng số phải thi hành; số chưa có điều 

kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 11 việc chiếm 6,18% trong tổng số 

phải thi hành, số thi hành xong là 161 việc, đạt tỉ lệ 96,41% (tăng 4,49% so với 

cùng kỳ năm 2022), xếp thứ 1/7. Vượt 12,41% chỉ tiêu được giao năm 2023. 

7.2. Kết quả thi hành án dân sự về tiền 

Tổng số phải thi hành là 2.803.356.000 đồng, xếp thứ 7/7, trong đó: số có 

điều kiện thi hành là 1.388.835.000 đồng, chiếm 49,54% trong tổng số phải thi 

hành; số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 1.414.521.000 

đồng chiếm 50,46% trong tổng số phải thi hành. Số thi hành xong là 

999.567.000 đồng, đạt tỉ lệ 71,97% (tăng 19,11% so với cùng kỳ năm 2022), 

xếp thứ 1/7. Vượt 23,47% chỉ tiêu được giao năm 2023. 

Trên cơ sở kết quả thi hành án dân sự 12 tháng năm 2023 cho thấy các Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố đã có nhiều nỗ lực, cố gắng để phấn đấu 

đạt và vượt chỉ tiêu được giao năm 2023; đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm, 

phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, Ban Chỉ đạo thi hành án dân 

sự các huyện, thành phố đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.  

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang rất mong tiếp tục nhận được sự 

quan tâm, phối hợp, đôn đốc, chỉ đạo của các đồng chí đối với công tác thi hành 

án dân sự trên địa bàn trong năm 2024 và những năm tiếp theo.  

Cục Thi hành án dân sự trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Lãnh đạo Cục; 

- Các đơn vị thuộc Cục; 

- Chi cục THADS các huyện, thành phố; 

- Trang TTĐT Cục (để đăng tải); 

- Lưu: VT, VP (Hằng 23). 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuyên 
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